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THÔNG TƯ 

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

trên cạn; gửi, nhận mẫu bệnh phẩm; kiểm tra vệ sinh thú y; 

mẫu hồ sơ kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33 /2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về nông nghiệp;
Căn cứ Nghị Quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; gửi, nhận mẫu bệnh phẩm; kiểm tra vệ sinh thú y; mẫu hồ sơ kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y.

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi áp dụng.


Thông tư này quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; gửi, nhận mẫu bệnh phẩm; kiểm tra vệ sinh thú y; mẫu hồ sơ kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y.
2. Đối tượng áp dụng.

Thông tư này áp dụng đối với:

a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động vận chuyển, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu; tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật;

b) Các cơ sở chăn nuôi tập trung, sản xuất con giống, giết mổ, kinh doanh động vật; cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật; cơ sở chế biến sản phẩm thuỷ sản sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung thu gom động vật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Động vật giống: Là các loài động vật trên cạn sử dụng để sản xuất giống; làm con giống cho nuôi thương phẩm, đẻ trứng thương phẩm, lấy sữa; nuôi làm cảnh hoặc biểu diễn, thi đấu thể thao.

2. Động vật thương phẩm: Là các loài động vật trên cạn sử dụng để làm thực phẩm, nguyên liệu chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hoặc sử dụng với mục đích khác.
3. Cơ sở cách ly kiểm dịch, bao gồm: 

a) Khu cách ly kiểm dịch; nơi nuôi giữ tạm thời của các cơ sở nghiên cứu, kinh doanh động vật; chuồng nuôi động vật tại các cơ sở chăn nuôi được sử dụng để nuôi cách ly kiểm dịch đối với động vật;

b) Kho chứa hàng, phương tiện chứa đựng để bảo quản hàng hoá được sử dụng để cách ly kiểm dịch đối với sản phẩm động vật.
4. Cách ly kiểm dịch: Là việc nuôi giữ động vật, bảo quản sản phẩm động vật cách ly hoàn toàn với động vật, sản phẩm động vật khác trong một thời hạn nhất định để thực hiện việc kiểm dịch. 

Thời gian cách ly kiểm dịch động vật tuỳ theo từng bệnh, từng loài động vật và mục đích sử dụng nhưng không quá 45 (bốn lăm) ngày; thời gian cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật không quá 10 (mười) ngày. Nếu thời gian cách ly kiểm dịch quá thời hạn nêu trên thì cơ quan kiểm dịch động vật phải thông báo cho chủ hàng biết rõ lý do.
5. Cơ quan kiểm dịch động vật: Là cơ quan thú y có thẩm quyền có chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

6. Cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền: Là cơ quan thú y có thẩm quyền được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

7. Lô hàng sản phẩm động vật: Là lượng sản phẩm đồng nhất có cùng tên, cùng hạng chất lượng, cùng một trạng thái (rắn, lỏng, bột, ...), đựng trong cùng loại bao bì có cùng kích thước, cùng một cơ sở sản xuất, cùng một thời gian sản xuất và được giao nhận một lần.

Chương 2

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

Mục 1

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT LƯU THÔNG TRONG NƯỚC

Điều 3. Khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước.

1. Tổ chức, cá nhân (sau đây được gọi là chủ hàng) trước khi vận chuyển động vật với số lượng lớn, sản phẩm động vật với khối lượng lớn ra khỏi huyện phải khai báo kiểm dịch và gửi một (01) bộ hồ sơ kiểm dịch theo quy định đến Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được gọi là Chi cục Thú y) hoặc Trạm Thú y quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây được gọi là Trạm Thú y). Thời gian khai báo kiểm dịch được quy định như sau:

a) Khai báo trước ít nhất hai (02) ngày làm việc nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch.

b) Khai báo trước ít nhất từ mười lăm (15) đến ba mươi (30) ngày làm việc nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không còn miễn dịch. 
c) Khai báo trước ít nhất hai (02) ngày làm việc nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu điện.

d) Khai báo trước ít nhất bẩy (07) ngày làm việc nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.
2. Hồ sơ khai báo kiểm dịch động vật bao gồm:

a) Tờ khai kiểm dịch động vật lưu thông trong nước (Mẫu: 01) ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao chụp có chứng thực hoặc có xác nhận của chủ hàng (sau đây gọi chung là bản sao chụp) giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (đối với động vật xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật);

c) Bản sao chụp phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có);

d) Bản sao chụp giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc giấy xác nhận tiêm phòng (nếu có).
đ) Bản sao chụp hồ sơ lâm sản hợp pháp của cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh đối với các loài động vật có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES;
3. Hồ sơ khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật bao gồm:

a) Tờ khai kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước (Mẫu: 02) ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao chụp phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);

c) Bản sao chụp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đối với sản phẩm động vật nhập khẩu trong các trường hợp: Sản phẩm động vật được sang chia đóng gói lại; sản phẩm động vật được sơ chế, chế biến lại; sản phẩm động vật sau thời gian bảo quản được vận chuyển đến các địa phương khác; Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu hết thời hạn sử dụng; phát hiện điều kiện bảo quản hàng hoá không đảm bảo vệ sinh thú y, sản phẩm có biểu hiện hư hỏng, biến đổi chất lượng.
d) Bản sao chụp hồ sơ lâm sản hợp pháp của cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES;
4. Xác nhận khai báo kiểm dịch.
Ngay sau khi nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ khai báo kiểm dịch và các giấy tờ có liên quan; nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định;

b) Đánh giá tình hình dịch bệnh tại nơi xuất phát của động vật, sản phẩm động vật;

c) Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch và chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch; hướng dẫn chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến cơ sở cách ly kiểm dịch hoặc cơ sở tập trung, bảo quản sản phẩm động vật và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày động vật, sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm quy định;

d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với  cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

Điều 4. Kiểm dịch đối với động vật giống lưu thông trong nước.

1. Tại nơi tập trung, khu cách ly kiểm dịch động vật, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật theo hồ sơ khai báo kiểm dịch;

b) Kiểm tra lâm sàng; tách riêng động vật yếu, động vật có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm;

c) Đánh dấu động vật đối với động vật phải áp dụng biện pháp đánh dấu theo quy định;

d) Lấy mẫu xét nghiệm các bệnh theo danh mục các bệnh phải công bố dịch trước khi vận chuyển động vật; các bệnh theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có); các bệnh theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh; 
Trường hợp cơ sở sản xuất giống đã có chương trình giám sát dịch bệnh thì có thể sử dụng kết quả của chương trình giám sát đó. 
đ) Lập biên bản kiểm tra thực trạng hàng hoá (Mẫu 15) trong đó ghi rõ kết quả kiểm tra lâm sàng đối với động vật và Biên bản lấy mẫu (Mẫu 16) ghi rõ các yêu cầu xét nghiệm đối với trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm;

e) Tiêm phòng các bệnh bắt buộc theo quy định đối với động vật chưa có giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn dịch; tiêm phòng các bệnh khác theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có);

g) Đối với động vật xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thì không phải làm xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh đối với những bệnh được công nhận an toàn.

2. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, đã được tiêm phòng và có miễn dịch đạt tỷ lệ bảo hộ (đối với động vật được tiêm phòng trong thời gian cách ly kiểm dịch), cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo; 

b) Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc đối với phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo ít nhất 06 giờ trước khi bốc xếp hàng để vận chuyển; 

c) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật lưu thông trong nước (Mẫu: 22 hoặc Mẫu: 22a) trước khi vận chuyển; 
d) Trong ngày bốc xếp hàng, kiểm dịch viên động vật thực hiện: Kiểm tra lâm sàng động vật; kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật lên phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển, phương tiện chứa đựng động vật; hướng dẫn chủ hàng vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung, khu cách ly kiểm dịch, nơi bốc xếp động vật.
3. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
4. Trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Điều 5. Kiểm dịch đối với động vật thương phẩm lưu thông trong nước.

1. Đối với động vật tại cơ sở chăn nuôi tập trung áp dụng biện pháp an toàn sinh học, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện: 
a) Theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 4 của Thông tư này;

b) Lập biên bản kiểm tra thực trạng hàng hoá (Mẫu 15) trong đó ghi rõ kết quả kiểm tra lâm sàng đối với động vật; 
c) Lấy mẫu xét nghiệm hoặc tiêm phòng với bệnh đang công bố dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở không có bệnh dịch tại vùng có dịch với loài đó.
Trường hợp cơ sở chăn nuôi đã có chương trình giám sát dịch bệnh thì có thể sử dụng kết quả của chương trình giám sát đó; động vật đã được tiêm phòng đối với bệnh đang công bố dịch và còn đủ thời gian miễn dịch thì không phải tiêm phòng đối với bệnh đó. 

2. Đối với động vật thu gom đưa đến nơi tập trung, động vật tại cơ sở chăn nuôi không áp dụng biện pháp an toàn sinh học, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Theo quy định tại điểm a, b, c, đ, g khoản 1 Điều 4 của Thông tư này;

b) Lấy mẫu xét nghiệm hoặc tiêm phòng với bệnh đang công bố dịch đối với động vật xuất phát từ địa bàn có bệnh dịch tại vùng công bố dịch với loài đó; động vật nghi ngờ mắc bệnh;
c) Tiêm phòng các bệnh (đối với các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng) theo quy định đối với động vật chưa có giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn dịch.

3. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu động vật đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thú y, đã được tiêm phòng và có miễn dịch (đối với động vật bắt buộc phải tiêm phòng), cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 4 của Thông tư này.

4. Trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Điều 6. Kiểm dịch sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm lưu thông trong nước.
1. Kiểm tra sản phẩm động vật tại kho bảo quản hoặc sau khi đưa đến địa điểm tập trung:

a) Kiểm tra số lượng, chủng loại sản phẩm động vật theo hồ sơ khai báo kiểm dịch;

b) Kiểm tra tình trạng bao gói, bảo quản sản phẩm và kiểm tra cảm quan đối với sản phẩm động vật; kiểm tra dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm tươi sống sau giết mổ;

c) Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật trong các trường hợp: Sản phẩm động vật chưa có dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm tươi sống sau giết mổ; điều kiện bảo quản hàng hoá không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y; sản phẩm có biểu hiện hư hỏng, biến đổi chất lượng; sản phẩm có biểu hiện hoặc nghi tẩm ướp hóa chất độc hại; xét nghiệm các chỉ tiêu theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có);  
d) Lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch đối với sản phẩm tươi sống, sơ chế của động vật có nguồn gốc từ vùng đang có dịch bệnh đó;
đ) Lập Biên bản kiểm tra và lấy mẫu (Mẫu 15) trong đó ghi rõ kết quả kiểm tra thực trạng vệ sinh đối với sản phẩm động vật và Biên bản lấy mẫu (Mẫu 16) ghi rõ các chỉ tiêu yêu cầu xét nghiệm đối với trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm;
e) Khử trùng, tiêu độc đối với các lô hàng trứng gia cầm.   

g) Đánh dấu, niêm phong bao bì chứa đựng đối với sản phẩm động vật đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.
2. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Kiểm tra điều kiện bảo quản đối với sản phẩm động vật ở dạng tươi sống, sơ chế trong trường hợp vận chuyển ra khỏi tỉnh; 

b) Theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 4 của Thông tư này;
c) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước (Mẫu: 23 hoặc Mẫu: 23a) trước khi vận chuyển. Nội dung chứng nhận kiểm dịch phải ghi rõ sản phẩm đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm cho người.

d) Trong ngày bốc xếp hàng, kiểm dịch viên động vật thực hiện: Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật lên phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi lưu giữ, bảo quản sản phẩm động vật, nơi bốc xếp hàng.
3. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
4. Trường hợp sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Điều 7. Kiểm dịch sản phẩm động vật không sử dụng làm thực phẩm lưu thông trong nước.

1. Kiểm tra sản phẩm động vật tại kho bảo quản hoặc sau khi đưa đến địa điểm tập trung:

a) Theo quy định tại điểm a, b, d, đ khoản 1, Điều 6 của Thông tư này;

b) Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1, Điều 6 của Thông tư này;

c) Lập biên bản kiểm tra và lấy mẫu (Mẫu 15) trong đó ghi rõ kết quả kiểm tra thực trạng vệ sinh đối với sản phẩm động vật, các chỉ tiêu xét nghiệm đối với trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm;
d) Khử trùng tiêu độc đối với các lô hàng lông, da khô, da lông, thú nhồi bông, răng, xương, ngà, sừng, kén tằm, tơ tằm sơ chế, phế liệu tơ tằm.   

đ) Đánh dấu, niêm phong bao bì chứa đựng đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.
2. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 2 Điều 6 của Thông tư này;

b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước (Mẫu: 23 hoặc Mẫu: 23a) trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển. 
3. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
4. Trường hợp sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Điều 8. Giám sát, kiểm dịch sản phẩm động vật sau nhập khẩu.
1. Giám sát sản phẩm động vật sau nhập khẩu.

a) Chủ hàng phải thông báo với Chi cục Thú y khi đưa sản phẩm động vật nhập khẩu về kho bảo quản;

b) Chi cục Thú y thực hiện: Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu, thực trạng sản phẩm động vật, điều kiện bảo quản; giám sát quá trình đóng gói lại, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật sau nhập khẩu;

c) Giám sát việc thực hiện dán nhãn phụ tiếng Việt theo quy định trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
2. Kiểm dịch sản phẩm động vật sau nhập khẩu.

a) Trường hợp sản phẩm động vật nhập khẩu không qua đóng gói lại hoặc sơ chế, chế biến lại; điều kiện bảo quản đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y; giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu còn giá trị sử dụng, cơ quan kiểm dịch động vật căn cứ hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước;

b) Trường hợp sản phẩm động vật được đóng gói hoặc sơ chế, chế biến lại; khi phát hiện điều kiện bảo quản không đảm bảo vệ sinh thú y hoặc sản phẩm có biểu hiện hư hỏng, biến đổi chất lượng; giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu hết giá trị sử dụng, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật nhập khẩu lưu thông trong nước theo quy định tại Điều 6, 7 của Thông tư này; 
c) Khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, phải ghi rõ: “sản phẩm động vật nhập khẩu” hoặc “sản phẩm động vật nhập khẩu đóng gói, sơ chế, chế biến lại”.
Điều 9. Kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.

Cơ quan kiểm dịch động vật tại các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông thực hiện:

1. Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 4, khoản 3 Điều 5, khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.
2. Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số của động vật; dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y; dấu niêm phong phương tiện vận chuyển và các dụng cụ, bao bì chứa đựng. 
3. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ động vật; điều kiện bảo quản thực trạng đối với sản phẩm động vật.
Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện đóng kín, Công-ten-nơ, chỉ kiểm tra dấu niêm phong phương tiện vận chuyển. Trong trường hợp nghi ngờ lô hàng không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật lập biên bản mở niêm phong để kiểm tra hàng hoá.
4. Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển.

5. Ký xác nhận, ghi rõ ngày tháng và đóng dấu “Đã kiểm tra” vào mặt sau giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật có hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

6. Khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển, các dụng cụ có liên quan trong trường hợp phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua vùng có dịch.

7. Lập Biên bản vi phạm và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định về xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Điều 10. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại nơi đến.

1. Chi cục Thú y hoặc Trạm Thú y nơi tiếp nhận chỉ thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trong các trường hợp sau:

a) Không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch động vật nơi xuất phát;

b) Có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch động vật nơi xuất phát, nhưng không hợp lệ;

c) Khi phát hiện có sự đánh tráo, lấy thêm hoặc bớt động vật, sản phẩm động vật hoặc thay đổi bao bì chứa đựng sản phẩm động vật khi chưa được phép của cơ quan kiểm dịch động vật;

d) Khi phát hiện động vật có biểu hiện mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm; sản phẩm động vật có biểu hiện hư hỏng, biến đổi chất lượng hoặc nghi nhiễm mầm bệnh; động vật, sản phẩm động vật nghi nhiễm hóa chất độc hại.

2. Tại địa phương nơi đến, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Lập Biên bản vi phạm và xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;
b) Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tập trung, kho bảo quản để thực hiện kiểm dịch theo quy định;

c) Nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thực hiện theo quy định tại Điều 4, 5 của Thông tư này đối với động vật hoặc Điều 6, 7 của Thông tư này đối với sản phẩm động vật.
3. Đối với động vật giống, chủ hàng phải khai báo với cơ quan kiểm dịch động vật nơi đến trước khi đưa động vật giống về địa phương. Khi đưa động vật giống về đến địa điểm theo quy định, cơ quan kiểm dịch động vật nơi đến thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.
b) Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số của động vật; dấu niêm phong phương tiện vận chuyển và các dụng cụ chứa đựng.
c) Kiểm tra tình trạng sức khoẻ động vật, giám sát cách ly kiểm dịch theo quy định;

d) Sau thời gian giám sát cách ly kiểm dịch, nếu động vật đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thú y thì cho phép đưa vào sử dụng; trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật nơi đến tiến hành xử lý theo quy định.
Mục 2

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH

ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT XUẤT KHẨU
Điều 11. Khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu.
1. Chủ hàng trước khi xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật phải khai báo và gửi một (01) bộ hồ sơ khai báo kiểm dịch tới Cơ quan Thú y vùng hoặc Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y (cơ quan kiểm dịch động vật xuất khẩu). Thời gian khai báo theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
2. Hồ sơ khai báo kiểm dịch động vật xuất khẩu bao gồm:
a) Tờ khai kiểm dịch động vật xuất khẩu (Mẫu: 03);

b) Bản sao chụp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (đối với động vật xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật);

c) Bản sao chụp phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật; giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc giấy xác nhận tiêm phòng (nếu động vật đã được tiêm phòng, xét nghiệm bệnh);

d) Bản sao chụp yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu trong trường hợp chưa có thỏa thuận về yêu cầu vệ sinh thú y giữa Việt Nam và nước nhập khẩu;

đ) Bản sao chụp Giấy phép của Cục Chăn nuôi đối với trường hợp xuất khẩu giống vật nuôi ngoài danh mục giống vật nuôi được phép xuất khẩu;

e) Bản sao chụp Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với xuất khẩu động vật có trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây gọi là Phụ lục CITES);
3. Hồ sơ khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu bao gồm:
a) Tờ khai kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu (Mẫu: 04);

b) Bản sao chụp Phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y (nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm);
c) Bản sao chụp yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu trong trường hợp giữa Việt Nam và nước nhập khẩu chưa có thỏa thuận về yêu cầu vệ sinh thú y;
d) Bản sao chụp Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với xuất khẩu sản phẩm động vật thuộc loài có trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục CITES;
4. Xác nhận khai báo kiểm dịch.
Ngay sau khi nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ khai báo kiểm dịch và các giấy tờ có liên quan; nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định;

b) Đánh giá tình hình dịch bệnh tại nơi xuất phát của động vật; điều kiện giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm động vật;

c) Trong thời gian một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch và chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch; hướng dẫn chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến cơ sở cách ly kiểm dịch hoặc cơ sở tập trung, bảo quản sản phẩm động vật và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày động vật, sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm quy định.
Điều 12. Kiểm dịch động vật xuất khẩu.

Cơ quan kiểm dịch động vật xuất khẩu thực hiện:
1. Kiểm tra sau khi đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch.

a) Thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.

b) Lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo yêu cầu của chủ hàng, nước nhập khẩu.

c) Lập biên bản kiểm tra thực trạng hàng hoá (Mẫu 15) trong đó ghi rõ kết quả kiểm tra lâm sàng đối với động vật và Biên bản lấy mẫu (Mẫu 16) ghi rõ các yêu cầu xét nghiệm đối với trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm.
2. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, đã được tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác và có miễn dịch, cơ quan kiểm dịch động vật xuất khẩu thực hiện:

a) Theo quy định tại điểm a, b, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.
b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩu (Mẫu: 24) trước khi vận chuyển xuất khẩu. 
3. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này..
4. Trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật xuất khẩu không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
5. Trường hợp chủ hàng, nước nhập khẩu không yêu cầu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu thì chủ hàng phải thực hiện khai báo và kiểm dịch đối với động vật lưu thông trong nước theo quy định tại Điều 3, 4, 5 của Thông tư này.

Điều 13. Kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu.
Cơ quan kiểm dịch động vật xuất khẩu  thực hiện:
1. Kiểm tra sản phẩm động vật tại kho bảo quản, nơi tập trung sản phẩm động vật.

a) Theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 6 của Thông tư này;

b) Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu;

c) Lập biên bản kiểm tra và lấy mẫu (Mẫu 15) trong đó ghi rõ kết quả kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật, các chỉ tiêu xét nghiệm đối với trường hợp phải lấy mẫu xét nghiệm.

2. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật xuất khẩu thực hiện:

a) Kiểm tra điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển đối với sản phẩm động vật ở dạng tươi sống, sơ chế; 

b) Theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 4 của Thông tư này;
c) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu (Mẫu: 25) trước khi vận chuyển xuất khẩu;

d) Trong ngày bốc xếp hàng, kiểm dịch viên động vật thực hiện: Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật lên phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi lưu giữ, bảo quản sản phẩm động vật, nơi bốc xếp hàng.
3. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
4. Trường hợp sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật xuất khẩu không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
5. Trường hợp chủ hàng, nước nhập khẩu không yêu cầu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu thì chủ hàng phải thực hiện khai báo và kiểm dịch đối với sản phẩm động vật lưu thông trong nước theo quy định tại Điều 3, 6, 7 của Thông tư này.

Điều 14. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu tại cửa khẩu xuất hàng.
Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:
1. Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 12, khoản 3 Điều 13 của Thông tư này.
2. Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số của động vật; dấu niêm phong phương tiện vận chuyển. 
3. Kiểm tra tình trạng sức khoẻ động vật; điều kiện bảo quản và thực trạng đối với sản phẩm động vật.
Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện đóng kín, Công-ten-nơ, chỉ kiểm tra dấu niêm phong phương tiện vận chuyển. Trong trường hợp nghi ngờ lô hàng không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật lập biên bản mở niêm phong để kiểm tra hàng hoá.
4. Hồ sơ kiểm dịch hợp lệ; động vật khỏe mạnh; sản phẩm động vật đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, được bao gói, bảo quản theo quy định, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu làm thủ tục cho phép xuất khẩu; đổi giấy chứng nhận kiểm dịch nếu chủ hàng hoặc nước nhập khẩu có yêu cầu.

5. Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc đối với nơi bốc xếp, phương tiện vận chuyển, các chất độn, chất thải động vật và các dụng cụ có liên quan sau khi xuất hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Điều 15. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện.

Nội dung kiểm dịch được thực hiện như sau:

1. Đối với động vật: 
a) Kiểm tra triệu chứng lâm sàng của động vật; 
b) Kiểm tra giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc sổ theo dõi sức khoẻ của động vật (nếu có); 
c) Lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng các bệnh theo yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu. Trường hợp động vật đã được tiêm phòng và có kết quả xét nghiệm các bệnh theo yêu cầu thì sử dụng các kết quả đó.

2. Đối với sản phẩm động vật: 
a) Kiểm tra cảm quan, điều kiện bao gói, bảo quản sản phẩm động vật;

b) Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu. Trường hợp sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo yêu cầu thì sử dụng các kết quả đó.
3. Hướng dẫn chủ hàng thực hiện:

a) Nhốt giữ động vật, bao gói sản phẩm động vật đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định;
b) Xử lý đối với động vật, sản phẩm động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.
4. Niêm phong hoặc đánh dấu hàng gửi và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, được nhốt giữ, bao gói theo đúng quy định.
5. Trường hợp nước nhập khẩu không yêu cầu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu, tuỳ theo số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật và nơi xuất phát của động vật, sản phẩm động vật, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện kiểm dịch theo quy định đối với việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước.

6. Cấm mang theo người, gửi qua đường bưu điện:

a) Động vật, sản phẩm động vật thuộc Danh mục cấm xuất khẩu theo quy định;

b) Sản phẩm động vật ở dạng tươi sống, sơ chế chưa qua xử lý nhiệt.
Mục 3

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH

ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT NHẬP KHẨU
Điều 16. Đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật.

Chủ hàng trước khi nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch hoặc động vật, sản phẩm động vật lạ chưa có ở Việt Nam phải đăng ký và gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu tới cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền. Cụ thể như sau: 
1. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu.

a) Đơn đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu (Mẫu 05); 

b) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng đối tượng kinh doanh và còn giá trị; Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
c) Bản sao chụp Giấy phép của Cục Chăn nuôi đối với trường hợp nhập khẩu giống vật nuôi ngoài danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh;

d) Bản sao chụp Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với nhập khẩu động vật có trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục CITES;

đ) Bản sao chụp Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp nhập khẩu loài động vật có tên trong Danh mục loài ngoại lai xâm hại;

e) Bản mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu đối với những nước chưa có thoả thuận với Việt Nam về mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch.
2. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu.

a) Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu (Mẫu 06); riêng các loại bột thịt xương, bột đạm có nguồn gốc động vật sử dụng Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu bột đạm có nguồn gốc động vật (Mẫu 07);

b) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng đối tượng kinh doanh và còn giá trị; Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đối với sản phẩm động vật được sử dụng làm thực phẩm để tiêu thụ tại Việt Nam;
d) Bản sao chụp Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với nhập khẩu sản phẩm động vật có trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục CITES;

đ) Bản sao chụp Giấy phép của Cục Chăn nuôi đối với trường hợp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có thành phần nguồn gốc động vật ngoài Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh;
e) Hợp đồng gia công đối với nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật để gia công hàng xuất khẩu;
g) Bản mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu đối với những nước chưa có thoả thuận với Việt Nam về mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch.
3. Xử lý hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vât.

a) Trong thời gian năm (05) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, căn cứ tình hình dịch bệnh động vật của nước xuất khẩu, tình hình dịch bệnh động vật trong nước và các quy định khác có liên quan, cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản cho chủ hàng và hướng dẫn các yêu cầu về kiểm dịch nhập khẩu, đồng thời thông báo cho các cơ quan kiểm dịch động vật có liên quan để phối hợp thực hiện.
b) Văn bản chấp thuận của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền (sử dụng bản điện tử) gửi qua E.mail cho các cơ quan kiểm dịch động vật có liên quan và chủ hàng có giá trị như bản chính (có chữ ký và dấu đỏ);
4. Sau khi được cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, chủ hàng phải khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu ít nhất tám (08) ngày làm việc trước khi hàng đến cửa khẩu; hai ngày làm việc trước khi hàng đến bưu điện. Hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu (01 bộ), bao gồm:

a) Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu 09);

b) Văn bản chấp thuận việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền;

c) Bản sao chụp giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (nếu có);

d) Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này đối với nhập khẩu động vật; điểm b, c, d khoản 2 Điều này đối với nhập khẩu sản phẩm động vật.

5. Trong thời gian một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm xử lý thông tin, xác nhận và thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian, nội dung kiểm dịch; tiến hành kiểm tra vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch đối với lô hàng được đưa về khu cách ly kiểm dịch theo đề nghị của chủ hàng.
Điều 17. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu tại cửa khẩu nhập.

Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:

1. Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu.

a) Hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều 16 của Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (bản gốc). 
Trường hợp lô hàng động vật, sản phẩm động vật được nhập khẩu vào nước khác (nước thứ 3) sau đó xuất bán sang Việt Nam hoặc được bốc dỡ gửi kho ngoại quan, đóng gói lại, thay đổi Công-ten-nơ chứa hàng thì phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của nước thứ 3 phù hợp với lô hàng đồng thời gửi kèm theo bản sao chụp giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu. 

2. Kiểm tra thực trạng hàng nhập: 
a) Kiểm tra chủng loại, số lượng, khối lượng hàng nhập đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu.
b) Kiểm tra lâm sàng đối với động vật;

c) Kiểm tra cảm quan, điều kiện bao gói, bảo quản đối với sản phẩm động vật;

3. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát chủ hàng xử lý chất thải, chất độn phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng.

4. Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu được đưa về nơi cách ly kiểm dịch. Sau khi kiểm tra, nếu động vật, sản phẩm động vật không có biểu hiện bất thường, giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu và các giấy tờ khác có liên quan hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:

a) Giám sát quá trình bốc xếp động vật, sản phẩm động vật lên phương tiện vận chuyển;

b) Niêm phong phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật;

c) Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung bốc xếp động vật, sản phẩm động vật;

d) Cấp giấy di chuyển động vật nhập khẩu (Mẫu 26) hoặc giấy di chuyển  sản phẩm động vật nhập khẩu (Mẫu 27) đối với động vật, sản phẩm động vật được đưa về nơi cách ly để kiểm dịch;

đ) Hướng dẫn chủ hàng những yêu cầu cần thiết trong quá trình vận chuyển hàng từ cửa khẩu đến nơi cách ly kiểm dịch;

e) Thông báo những thông tin cần thiết về lô hàng cho cơ quan kiểm dịch động vật chịu trách nhiệm giám sát và kiểm dịch tại cơ sở cách ly kiểm dịch.
5. Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu chuyển cửa khẩu. Sau khi kiểm tra, nếu động vật, sản phẩm động vật không có biểu hiện bất thường, giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu và các giấy tờ khác có liên quan hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:

a) Theo quy định tại điểm a, b, c khoản 4 Điều này.

b) Cấp giấy di chuyển động vật nhập khẩu (Mẫu 26) hoặc giấy di chuyển  sản phẩm động vật nhập khẩu (Mẫu 27) đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
c) Hướng dẫn chủ hàng những yêu cầu cần thiết trong quá trình vận chuyển hàng từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu, điểm thông quan khác.

d) Thông báo những thông tin cần thiết về lô hàng cho cơ quan kiểm dịch động vật quản lý cửa khẩu đến.

6. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
7. Trường hợp động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện xử lý theo quy định.

Điều 18. Kiểm dịch động vật nhập khẩu tại cơ sở cách ly kiểm dịch.

1. Trước khi nhập khẩu ít nhất mười (10) ngày làm việc, cơ quan kiểm dịch động vật phải thực hiện:

a) Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở cách ly kiểm dịch đối với cơ sở cách ly kiểm dịch chưa được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y; hướng dẫn chủ cơ sở cách ly kiểm dịch hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y;

b) Giám sát việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu cách ly kiểm dịch và các dụng cụ có liên quan ít nhất sáu (06) ngày làm việc trước khi nhập động vật.

2. Trong ngày nhập động vật vào cơ sở cách ly kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch thực hiện:

a) Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật vào cơ sở cách ly kiểm dịch; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển, các dụng cụ có liên quan, chất độn, chất thải của động vật trong quá trình vận chuyển.

b) Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch đã được xác nhận tại cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu nhập.

c) Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ để tiến hành kiểm dịch.

3. Chậm nhất sau ba (03) ngày làm việc kể từ khi động vật được tập trung tại cơ sở cách ly kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch động vật phải tổ chức thực hiện việc kiểm dịch:

a) Theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.

b) Lấy mẫu xét nghiệm các bệnh theo hướng dẫn của Cục Thú y; các bệnh theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có).

c) Tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác (trừ động vật để giết thịt) đối với các bệnh trong Danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc; các bệnh theo hướng dẫn của Cục Thú y; các bệnh theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có).
4. Sau thời gian cách ly kiểm dịch, nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, đã được tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác và có miễn dịch thì kiểm dịch viên động vật thực hiện:

a) Theo quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu (Mẫu 28) trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển về nơi tiếp nhận.

5. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
6. Trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Điều 19. Kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu sử dụng làm thực phẩm tại cơ sở cách ly kiểm dịch, nơi tập kết, kho chứa hàng tại khu vực cửa khẩu. 
1. Trước khi nhập khẩu ít nhất năm (05) ngày làm việc, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở cách ly kiểm dịch
a) Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở cách ly kiểm dịch đối với cơ sở cách ly kiểm dịch chưa được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y; hướng dẫn chủ cơ sở cách ly kiểm dịch hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y;

b) Giám sát việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu cách ly kiểm dịch và các dụng cụ có liên quan ít nhất sáu (03) ngày trước khi nhập sản phẩm động vật.
2. Trong ngày tập trung sản phẩm động vật tại cơ sở cách ly kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch thực hiện:

a) Hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật vào cơ sở cách ly kiểm dịch; vệ sinh, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển, các dụng cụ có liên quan, chất độn, chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển.

b) Các quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 18 của Thông tư này.

3. Chậm nhất sau hai (02) ngày làm việc, kể từ khi sản phẩm động vật được tập trung tại cơ sở cách ly kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch động vật phải thực hiện kiểm dịch hàng nhập:

a) Kiểm tra số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm động vật theo hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu;
b) Kiểm tra tình trạng bao gói, các quy định về nhãn hàng hoá (đối với những sản phẩm động vật được đóng gói bao bì), điều kiện bảo quản sản phẩm và kiểm tra cảm quan đối với sản phẩm động vật.

c) Lấy mẫu làm xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo quy định; các chỉ tiêu theo theo hướng dẫn của Cục Thú y; các chỉ tiêu theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có). Trong trường hợp, các sản phẩm chưa có quy định về các chỉ tiêu kiểm tra thì áp dụng các chỉ tiêu hoặc tiêu chuẩn của nhóm hàng tương đương;
d) Giám sát chủ hàng thực hiện các biện pháp khắc phục đối với tình trạng bao gói không đảm bảo, vi phạm về nhãn hàng hoá;

4. Sau khi kiểm dịch, nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo đối với sản phẩm động vật vận chuyển về nơi bản quản của chủ hàng; 

b) Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc đối với phương tiện vận chuyển; 

c) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu theo (Mẫu: 29). Nội dung chứng nhận kiểm dịch phải ghi rõ sản phẩm đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm.
d) Trong ngày bốc xếp hàng, kiểm dịch viên động vật thực hiện: Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật lên phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi lưu giữ, bảo quản sản phẩm động vật, nơi bốc xếp hàng.
5. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
6. Trường hợp sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Điều 20. Kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu không sử dụng làm thực phẩm tại cơ sở cách ly kiểm dịch, nơi tập kết, kho chứa hàng tại khu vực cửa khẩu. 
1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 19 của Thông tư này.
2. Chậm nhất sau hai (02) ngày làm việc, kể từ khi sản phẩm động vật được tập trung tại cơ sở cách ly kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch động vật phải thực hiện kiểm dịch hàng nhập:

a) Theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 19 của Thông tư này;

b) Lấy mẫu làm xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định; các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có);

c) Khử trùng tiêu độc đối với các lô hàng lông, da khô, da lông, thú nhồi bông, răng, xương, ngà, sừng, kén tằm, tơ tằm sơ chế, phế liệu tơ tằm; 
d) Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 của Thông tư này.
4. 4. Sau khi kiểm dịch, nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo đối với sản phẩm động vật vận chuyển về nơi bản quản của chủ hàng; 

b) Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc đối với phương tiện vận chuyển; 

c) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu theo (Mẫu: 29). 
d) Trong ngày bốc xếp hàng, kiểm dịch viên động vật thực hiện: Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật lên phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi lưu giữ, bảo quản sản phẩm động vật, nơi bốc xếp hàng.
5. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
6. Trường hợp sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.
Điều 21. Nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật để gia công hàng xuất khẩu.

1. Việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu.


2. Chỉ được phép gia công hàng xuất khẩu tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu.

3. Toàn bộ sản phẩm sau khi gia công hàng xuất khẩu phải được xuất khẩu hết khỏi lãnh thổ Việt Nam.


4. Sản phẩm động vật sau khi gia công hàng xuất khẩu, khi xuất khẩu phải thực hiện việc kiểm dịch theo quy định về kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu.
Điều 22. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người,  gửi qua đường bưu điện.

Chủ hàng khi mang động vật, sản phẩm động vật theo người, gửi qua đường bưu điện từ nước ngoài vào Việt Nam phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Khai báo kiểm dịch nhập khẩu với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu và khai báo vào tờ khai xuất nhập cảnh, khi nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật với số lượng, khối lượng như sau:

a) Động vật: Số lượng không quá 02 con, với mục đích để nuôi làm cảnh, sinh hoạt trong gia đình, hoặc đi du lịch, công tác, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam và không thuộc Danh mục động vật cấm nhập khẩu theo quy định.

b) Sản phẩm động vật: Khối lượng không quá 05 kg đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật đã quan nấu chín hoặc các sản phẩm có nguồn gốc động vật đã qua chế biến công nghiệp không dùng để kinh doanh và không thuộc Danh mục sản phẩm động vật cấm nhập khẩu theo quy định. 

2. Không phải khai báo kiểm dịch nhập khẩu với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu khi mang theo người, gửi qua đường bưu điện sản phẩm động vật có khối lượng không quá 05 kg đối với sản phẩm động vật không dùng để kinh doanh, không thuộc Danh mục sản phẩm động vật cấm nhập khẩu theo quy định trong các trường hợp:

a) Hàng thủ công mỹ nghệ;

b) Thú, cầm nhồi bông;

c) Lông thú thành phẩm.

3. Đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền khi mang theo người, gửi qua đường bưu điện động vật, sản phẩm động vật ngoài quy định tại khoản 1, 2 Điều này; động vật, sản phẩm động vật thuộc Danh mục động vật, sản phẩm động vật cấm nhập khẩu theo quy định. 
4. Nghiêm cấm mang theo người, gửi qua đường bưu điện sản phẩm có nguồn gốc động vật ở dạng tươi sống, sơ chế.
5. Khai báo và tiếp nhận hồ sơ kiểm dịch.

a) Chủ hàng khai báo và gửi 01 bộ hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu cho cơ quan kiểm dịch động vật. 

b) Trong thời gian một ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xử lý thông tin, xác nhận và thông báo cho chủ hàng biết về địa điểm, thời gian, nội dung tiến hành kiểm dịch.
6. Nội dung kiểm dịch đối với động vật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:

a) Kiểm tra sổ theo dõi sức khoẻ do cơ quan thú y nơi có động vật xuất phát cấp; giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; 
b) Kiểm tra lâm sàng động vật; 
c) Lấy mẫu xét nghiệm các bệnh (nếu cần thiết); 
d) Tiêm phòng các bệnh theo quy định đối với động vật không đủ 1/3 thời gian miễn dịch đối với vắc xin đã được tiêm, các bệnh chưa được tiêm phòng;

đ) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu (Mẫu 28) đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y đã được tiêm phòng các bệnh theo quy định.
7. Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này:
a) Kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu. Đối với trường hợp khách mang theo người sản phẩm động vật được mua hàng tại siêu thị, cửa hàng miễn thuế (không có giấy chứng nhận kiểm dịch, chủ hàng phải khai báo rõ trong giấy đăng ký kiểm dịch;

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại sản phẩm động vật đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu;
c) Kiểm tra nhãn hàng hoá, tình trạng bao gói sản phẩm động vật;

d) Kiểm tra cảm quan hàng hoá, lấy mẫu trong trường hợp nghi ngờ sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y;

đ) Cấp giấy chứng nhận sản phẩm động vật nhập khẩu (Mẫu 29) đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

8. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
9. Trường hợp hàng không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.

Mục 4

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH  ĐỘNG VẬT,

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU, KHO NGOẠI QUAN, QUÁ CẢNH LÃNH THỔ VIỆT NAM

Điều 23. Đăng ký, khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
1. Chủ hàng có nhu cầu tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật phải đăng ký và gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch tới cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký kiểm dịch (Mẫu 08);
b) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng đối tượng kinh doanh và còn giá trị; Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đăng ký lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
c) Bản sao chụp Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục CITES;

d) Bản sao chụp Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất theo quy định của Bộ Công Thương đối với sản phẩm động vật bảo quản đông lạnh dùng làm thực phẩm. Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất khi đăng ký lần đầu;
đ) Bản sao chụp các Hợp đồng thương mại liên quan đến tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật.

2. Xử lý hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Thông tư này.

3. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền, chủ hàng phải khai báo và gửi hồ sơ kiểm dịch tới cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu nhập ít nhất bốn (04) ngày trước khi hàng đến cửa khẩu. Hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu gồm:

a) Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu 09);

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền;

c) Bản sao chụp giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (nếu có);

d) Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 1 của Điều này.

Trong thời gian một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm xác nhận kiểm dịch và thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian, nội dung kiểm dịch.
Điều 24. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
1. Tại cửa khẩu nhập:

a) Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch theo quy định tại điểm b, d khoản 3 Điều 23, điểm b khoản 1 Điều 17 của Thông tư này; xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu 9) để chủ hàng đăng ký mở tờ khai với cơ quan hải quan cửa khẩu nhập;

b) Thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 của Thông tư này. Đối với vận chuyển phương tiện đóng kín, Công-ten-nơ, chỉ kiểm tra dấu niêm phong phương tiện vận chuyển, điều kiện bảo quản hàng hóa;
c) Niêm phong phương tiện vận chuyển hàng hóa (sử dụng niêm phong kẹp chì hoặc dây niêm phong nhựa có mã số của cơ quan kiểm dịch động vật);

d) Sau khi kiểm tra hồ sơ, điều kiện bảo quản hàng hóa, nếu đáp ứng yêu cầu sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Mẫu 30) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Mẫu 31); 
đ) Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung bốc xếp động vật, sản phẩm động vật;

e) Hướng dẫn chủ hàng thực hiện các yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.

g) Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
2. Các yêu cầu trong quá trình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên lãnh thổ Việt Nam:

a) Chủ hàng phải thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan kiểm dịch động vật trong quá trình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn về mặt thiết bị kỹ thuật, không làm rơi vãi các chất thải trên đường vận chuyển; 
Trường hợp tại cửa khẩu nhập, phương tiện vận chuyển và các vật dụng có liên quan không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật yêu cầu chủ hàng thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc thay đổi phương tiện vận chuyển, thay thế các dụng cụ kèm theo.

c) Không được tự ý bốc dỡ hàng hoặc tháo dỡ phương tiện vận chuyển khi chưa được phép của cơ quan thú y có thẩm quyền; việc thay đổi phương tiện vận chuyển trong thời gian vận chuyển phải được sự chấp thuận của cơ quan hải quan và cơ quan kiểm dịch động vật.

d) Không được tự ý thay đổi lộ trình hoặc dừng lại tại các địa điểm không được quy định trước;

Trường hợp phương tiện vận chuyển không đi đúng lộ trình hoặc dừng, đỗ không đúng địa điểm quy định, chủ hàng phải giữ nguyên hàng hoá trên phương tiện vận chuyển và báo cho cơ quan thú y nơi gần nhất. Sau khi cơ quan thú y thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định thì mới được tiếp tục vận chuyển.

đ) Động vật chỉ được phép thả trên lãnh thổ Việt Nam để ăn, uống hoặc các trường hợp đặc biệt khác khi cơ quan thú y có thẩm quyền cho phép và giám sát không cho động vật tiếp xúc với động vật trong nước.

e) Xác động vật, chất độn, thức ăn thừa của động vật, bao bì đóng gói và các chất thải khác trong quá trình vận chuyển không được vứt xuống sân ga, bến cảng hoặc trên đường vận chuyển mà phải được xử lý tại các địa điểm theo hướng dẫn của cơ quan thú y có thẩm quyền.

3. Tại cửa khẩu xuất, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch theo quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều này;

b) Kiểm tra các dấu hiệu niêm phong đối với lô hàng;
c) Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch;  
d) Kiểm tra tình trạng sức khoẻ động vật, điều kiện bảo quản sản phẩm động vật. Đối với phương tiện đóng kín vận chuyển hàng đông lạnh, chỉ kiểm tra dấu niêm phong phương tiện vận chuyển; 
đ) Nếu hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, động vật, sản phẩm động vật đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật giám sát tái xuất hết lô hàng; lập biên bản tái xuất động vật, sản phẩm động vật (Mẫu 21) và xác nhận số hàng đã xuất khỏi Việt Nam vào giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch cửa khẩu nhập cấp.
4. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
5. Trường hợp phát hiện thấy động vật, sản phẩm động vật hoặc phương tiện vận chuyển, dấu niêm phong hoặc kẹp chì không bình thường, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:

a) Phối hợp với cơ quan hải quan lập biên bản yêu cầu chủ hàng mở công-ten-nơ hoặc dấu niêm phong, kẹp chì với sự chứng kiến của chủ hàng để kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với hàng hoá.

b) Địa điểm mở công-ten-nơ phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hoá do cơ quan thú y có thẩm quyền quy định.

c) Trường hợp động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện việc xử lý theo quy định.

6. Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển và các vật dụng có liên quan; nơi bốc xếp động vật, sản phẩm động vật.
Điều 25. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật chuyển khẩu, kho ngoại quan.

1. Đối với trường hợp động vật, sản phẩm động vật chuyển khẩu, kho ngoại quan có vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Thông tư này.
2. Đối với trường hợp động vật, sản phẩm động vật chuyển khẩu, kho ngoại quan nhưng không vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

a) Theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 24 của Thông tư này;

b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Mẫu 30) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Mẫu 31);
c) Kiểm tra, giám sát động vật, sản phẩm động vật trong thời gian lưu giữ tại kho ngoại quan;

d) Trong ngày xuất hàng, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện giám sát việc tái xuất động vật, sản phẩm động vật; lập biên bản tái xuất động vật, sản phẩm động vật (Mẫu 21) và xác nhận số hàng đã xuất khỏi Việt Nam vào giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch cửa khẩu nhập cấp
đ) Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc kho hàng, nơi lưu giữ, nơi bốc xếp và các phương tiện, dụng cụ bốc xếp động vật, sản phẩm động vật.
3. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
4. Trường hợp động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y khi nhập vào Việt Nam hoặc trong thời gian lưu giữ ngoại quan, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện việc xử lý theo quy định.
Điều 26. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm xuất tái nhập.

1. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm xuất theo quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu;

2. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tái nhập theo quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu.
Mục 5

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GỬI VÀ NHẬN MẪU BỆNH PHẨM
Điều 27. Điều kiện gửi, nhận mẫu bệnh phẩm. 
1. Mẫu bệnh phẩm khi nhập vào Việt Nam hoặc gửi ra nước ngoài phải có văn bản đồng ‎ ý của Cục Thú y.
2. Việc bao gói mẫu bệnh phẩm phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Bao gói sử dụng để bảo quản mẫu bệnh phẩm phải được làm từ vật liệu chắc chắn, trơ, không thấm nước;

b) Mẫu bệnh phẩm phải được bao gói ít nhất 03 lớp, đúng kỹ thuật, chắc chắn đảm bảo không bị rách, vỡ;
c) Mẫu bệnh phẩm phải được bao gói đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường;
d) Mẫu bệnh phẩm phải được đóng gói riêng biệt, không chung với các loại hàng hoá khác.

3. Mẫu bệnh phẩm phải được bảo quản phù hợp với từng loại mẫu và đối tượng cần kiểm tra, xét nghiệm.
4. Mẫu bệnh phẩm phải được vận chuyển thẳng từ nơi gửi đến cửa khẩu xuất hoặc từ cửa khẩu nhập đến nơi tiếp nhận; không được phép vận chuyển mẫu bệnh phẩm cùng với khoang chứa hành khách.

5. Trường hợp mẫu bệnh phẩm là động vật sống, việc nhốt giữ mẫu bệnh phẩm phải đảm bảo ngăn ngừa chất thải và nguy cơ phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường.  
6. Bệnh phẩm khi nhập vào Việt Nam bảo quản không đúng quy định có nguy cơ phát tán mầm bệnh ra ngoài môi trường; bệnh phẩm không được phép đưa vào Việt Nam thì phải tiêu hủy. 

Điều 28. Đăng ký gửi, nhận mẫu bệnh phẩm động vật.
1. Chủ hàng có yêu cầu gửi hoặc nhận mẫu bệnh phẩm phải đăng ký gửi/nhận mẫu bệnh phẩm với cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký một (01) bộ, gồm có: 

a) Đơn đăng ký gửi/nhận mẫu bệnh phẩm (Mẫu 10); 

b) Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với mẫu bệnh phẩm thuộc những loài có trong Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục CITES;

c) Tài liệu liên quan đến việc gửi/nhận mẫu bệnh phẩm.

2. Xử lý hồ sơ đăng ký gửi/nhận mẫu bệnh phẩm:
a) Trong thời gian năm (05) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản cho chủ hàng và hướng dẫn các yêu cầu về gửi hoặc nhận mẫu bệnh phẩm, đồng thời thông báo cho các cơ quan kiểm dịch động vật có liên quan để phối hợp thực hiện;

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền (sử dụng bản điện tử) gửi qua Email cho các cơ quan kiểm dịch động vật có liên quan và chủ hàng có giá trị như bản chính (có chữ ký và dấu đỏ);
3. Sau khi được cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền chấp thuận, chủ hàng phải khai báo với cơ quan kiểm dịch động vật được chỉ định. Hồ sơ gửi/nhận mẫu bệnh phẩm (01 bộ), gồm có:

a) Tờ khai gửi/nhận mẫu bệnh phẩm (Mẫu 11);

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền về việc gửi/nhận mẫu bệnh phẩm;

c) Các giấy tờ khác có liên quan quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này.

4. Trong phạm vi 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo gửi/nhận mẫu bệnh phẩm hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian, nội dung kiểm tra, giám sát việc gửi/nhận mẫu bệnh phẩm.

Điều 29. Kiểm tra, giám sát gửi mẫu bệnh phẩm.

1. Kiểm tra việc đóng gói, bảo quản mẫu bệnh phẩm trước khi gửi mẫu bệnh phẩm:

a) Kiểm tra nội dung khai báo và các giấy tờ có liên quan tại khoản 3 Điều 28 của Thông tư này.

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại mẫu bệnh phẩm.

c) Kiểm tra việc bao gói mẫu bệnh phẩm đảm bảo chắc chắn, không bị rách, vỡ trong quá trình vận chuyển.

d) Kiểm tra việc bảo quản mẫu bệnh phẩm phù hợp với từng loại mẫu và đối tượng cần kiểm tra, xét nghiệm.

đ) Niêm phong dụng cụ chứa đựng bệnh phẩm trước khi vận chuyển.

e) Giám sát việc xử lý đối với xác động vật, chất thừa, chất thải sau khi lấy mẫu bệnh phẩm; vệ sinh, khử trùng tiêu độc dụng cụ lấy mẫu, nơi lấy mẫu bệnh phẩm‎.

2. Sau khi kiểm tra bao gói, bảo quản mẫu bệnh phẩm, nếu đảm bảo các điều kiện gửi mẫu bệnh phẩm, cơ quan kiểm dịch cấp giấy chứng nhận gửi/nhận mẫu bệnh phẩm (Mẫu 32).

3. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
4. Kiểm tra việc gửi mẫu bệnh phẩm tại cửa khẩu xuất.

Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:
a) Kiểm tra hồ sơ gửi mẫu bệnh phẩm bao gồm giấy chứng nhận gửi/nhận mẫu bệnh phẩm và các giấy tờ khác có liên quan; 

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại mẫu bệnh phẩm;

c) Kiểm tra điều kiện bao gói, bảo quản mẫu bệnh phẩm, dấu niêm phong dụng cụ chứa đựng bệnh phẩm;

d) Sau khi kiểm tra, nếu đảm bảo các điều kiện gửi mẫu bệnh phẩm, cơ quan kiểm dịch cửa khẩu xác nhận và cho phép gửi mẫu bệnh phẩm.
5. Trường hợp phát hiện mẫu bệnh phẩm không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện việc xử lý theo quy định.
6. Tổ chức, cá nhân gửi mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài để xét nghiệm khi có kết quả xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, danh mục các bệnh phải công bố dịch hoặc các bệnh lạ chưa có ở Việt Nam, phải thông báo ngay cho Cục Thú y, cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền và chỉ được phép công bố kết quả xét nghiệm sau khi có ý kiến của Cục Thú y.

Điều 30. Kiểm tra, giám sát nhận mẫu bệnh phẩm.

1. Tại cửa khẩu nhập, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ nhận mẫu bệnh phẩm theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Thông tư này;

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại mẫu bệnh phẩm, đối chiếu với văn bản chấp thuận của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền và các giấy tờ khác liên quan đến hàng nhập;

c) Kiểm tra điều kiện bao gói, bảo quản mẫu bệnh phẩm;

d) Niêm phong dụng cụ chứa đựng bệnh phẩm trước khi vận chuyển về nơi tiếp nhận;

đ) Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, bệnh phẩm được bao gói, bảo quản đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu cấp giấy chứng nhận gửi/nhận mẫu bệnh phẩm (Mẫu 32) để chủ hàng làm thủ tục hải quan và cho phép chuyển mẫu bệnh phẩm về nơi tiếp nhận.

2. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng và lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Thông tư này.
3. Trường hợp phát hiện bệnh phẩm nhập vào Việt Nam khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền hoặc việc bao gói, bảo quản không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và có nguy cơ gây phát tán mầm bệnh, ô nhiễm môi trường, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu lập biên bản và tiêu huỷ toàn bộ bệnh phẩm tại khu vực gần cửa khẩu.

Chương 3

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y

Điều 31. Các hình thức kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở.

1. Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Thông tư này (sau đây gọi chung là cơ sở) trước khi đưa vào hoạt động được áp dụng  trong các trường hợp sau:
a)  Cơ sở  đăng ký kiểm tra lần đầu trước khi đưa vào hoạt động;
b) Cơ sở đã được kiểm tra lần đầu nhưng chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y sau đó đã khắc phục xong sai lỗi; 
c) Cơ sở đã được kiểm tra, cấp chứng nhận nhưng thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh của cơ sở;
d) Cơ sở bị đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y nhưng sau đó đã khắc phục xong sai lỗi; 

đ) Cơ sở đăng ký hoạt động trở lại sau khi tạm ngừng hoạt động từ 03 tháng trở lên. 
2. Kiểm tra định kỳ: Được áp dụng 1năm/lần đối với các cơ sở đã được chứng nhận và còn hiệu lực giấy chứng nhận nhằm giám sát việc duy trì điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y.  
3. Kiểm tra đột xuất: Được áp dụng khi cơ quan kiểm tra phát hiện cơ sở có những dấu hiệu vi phạm về vệ sinh thú y.
4. Thẩm tra: Do cơ quan cấp trên của cơ quan kiểm tra thực hiện trong trường hợp cơ sở không nhất trí với kết quả đánh giá của Đoàn kiểm tra hoặc phát hiện thấy có sai phạm trong quá trình kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.
Điều 32.  Đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

1. Chủ cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Thông tư này gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tới cơ quan kiểm tra theo quy định sau:
a) Đăng ký với Cục Thú y đối với các cơ sở do Trung ương quản lý, cơ sở 100% vốn nước ngoài; các cơ sở phục vụ xuất, nhập khẩu.

b) Đăng ký với Chi cục Thú y đối với các cơ sở của tư nhân phục vụ tiêu dùng trong nước; 

2. Đối với các cơ sở quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 31 của Thông tư này, chủ cơ sở gửi một (01) bộ hồ sơ cho cơ quan kiểm tra. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu 13);

b) Tờ trình về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (Mẫu 14);
c) Bản sao chụp Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh có xác nhận của chủ cơ sở;
d) Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở;

3. Đối với các cơ sở quy định tại điểm b, b khoản 1 Điều 31 của Thông tư này, chủ cơ sở gửi một (01) bộ hồ sơ cho cơ quan kiểm tra. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu 13);
b) Báo cáo khắc phục sai lỗi về vệ sinh thú y đã ghi trong biên bản kiểm tra lần trước.
4. Ít nhất mười lăm (15) ngày trước khi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn hoặc trường hợp cơ sở tạm ngừng hoạt động từ 03 tháng trở lên muốn hoạt động trở lại, chủ cơ sở phải gửi một (01) bộ hồ sơ cho cơ quan kiểm tra có thẩm quyền, hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu 13);
b) Báo cáo tóm tắt các thay đổi của cơ sở (nếu có).

5. Xử lý hồ sơ: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, cơ quan kiểm tra thực hiện thẩm tra, đánh giá hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định tại khoản 1, 2 Điều.
6. Trường hợp cơ sở tạm ngừng hoạt động, chủ cơ sở phải thông báo với cơ quan kiểm tra có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 33. Trình tự, nội dung kiểm tra và cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

1. Trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan kiểm tra ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra điều  kiện  vệ sinh thú y của cơ sở.  

Cơ quan kiểm tra phải thông báo kế hoạch kiểm tra cho chủ cơ sở ít nhất 02 ngày trước khi tiến hành kiểm tra tại cơ sở (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Thông tư này).
2. Nội dung kiểm tra tại cơ sở:

a) Kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về điều kiện vệ sinh thú y phù hợp với từng loại hình cơ sở;

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy trình sản xuất của cơ sở; 

c) Kiểm tra các hồ sơ có liên quan đến việc đánh giá điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở, hồ sơ quản lý hoạt động sản xuất của cơ sở; chương trình quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm của cơ sở;
d) Lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với cơ sở. Trong thời gian 01 ngày kể từ ngày lấy mẫu, Đoàn kiểm tra phải gửi mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định. Trong thời gian 07 ngày kể từ khi nhận mẫu, phòng thử nghiệm phải gửi kết quả kiểm nghiệm cho Đoàn kiểm tra và chủ cơ sở;
đ) Trường hợp kiểm tra lại theo qui định tại điểm b, d khoản 1 Điều 31 của Thông tư này, căn cứ vào kết quả kiểm tra lần đầu, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc khắc phục các sai lỗi tại cơ sở; kiểm tra các nội dung liên quan khác theo qui định tại khoản 1 Điều này (nếu cần);
e) Kết quả kiểm tra được thể hiện trong Biên bản kiểm tra có chữ ký của Trưởng Đoàn kiểm tra, chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của cơ sở và đóng dấu của cơ sở (nếu có);
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản: 01 (một) bản lưu tại cơ quan kiểm tra,  01 (một) bản lưu tại cơ sở.  Trường hợp  đại  diện  cơ  sở  không  đồng  ý  với kết quả kiểm tra  thì có quyền ghi kiến nghị, khiếu nại của mình vào cuối biên bản kiểm tra. Trường hợp  đại  diện  cơ  sở  không  đồng ý ký tên vào Biên bản kiểm tra thì Biên bản này vẫn có giá trị pháp lý khi có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên trong Đoàn kiểm tra.
3. Trong phạm vi mười (15) ngày làm việc kể từ ngày được kiểm tra, căn cứ vào Biên bản kiểm tra và kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y (nếu có), cơ quan kiểm tra thực hiện:

a) Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu 33) đối với cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y có giá trị hai (02) năm kể từ ngày cấp;

Đối với các cơ sở giết mổ động vật, các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật, nội dung chứng nhận phải ghi rõ “cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm”.

b) Thông báo cho chủ cơ sở biết các nội dung không đạt để tổ chức sửa chữa, khắc phục và thời gian tiến hành kiểm tra lại;
c) Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh thú y theo các qui định hiện hành, Đoàn kiểm tra lập biên bản và gửi hồ sơ vi phạm tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
Chương 4

MẪU HỒ SƠ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT; KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y

Điều 34. Hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y.

Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định tại  Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này gồm:

1. Tờ khai kiểm dịch động vật lưu thông trong nước (Mẫu 01).

2. Tờ khai kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước (Mẫu 02).

3. Tờ khai kiểm dịch động vật xuất khẩu (Mẫu 03).

4. Tờ khai kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu (Mẫu 04).

5. Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật (Mẫu 05).
6. Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật (Mẫu 06).
7. Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu bột đạm có nguồn gốc động vật (Mẫu 07).
8. Đơn đăng ký kiểm dịch (Mẫu 08): Sử dụng để đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
9. Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu 09): Sử dụng để đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phục vụ thông quan hàng hoá tại cửa khẩu (ban hành kèm theo Thông tư số 17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 14/3/2003 giữa Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Thuỷ sản).

10. Đơn đăng ký gửi/nhận mẫu bệnh phẩm (Mẫu 10): Sử dụng chung cho cả động vật trên cạn và động vật dưới nước.
11. Tờ khai gửi/nhận mẫu bệnh phẩm (Mẫu 11): Sử dụng chung cho cả động vật trên cạn và động vật dưới nước.

12. Bản khai kiểm dịch động vật (Mẫu 12): Sử dụng đối với chủ tầu biển vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào lãnh thổ Việt Nam (ban hành kèm theo Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải của Việt Nam).

13. Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu 13).
14. Tờ trình điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu 14).

15. Biên bản kiểm tra thực trạng hàng hoá (Mẫu 15): Sử dụng khi kiểm tra lâm sàng đối với động vật; thực trạng, cảm quan đối với sản phẩm động vật.

16. Biên bản lấy mẫu xét nghiệm (Mẫu 16): Sử dụng trong trường hợp các lô hàng phải lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.

17. Biên bản niêm phong phương tiện vận chuyển động vật/sản phẩm động vật (Mẫu 17).
18. Biên bản mở niêm phong phương tiện vận chuyểng động vật, sản phẩm động vật (Mẫu 18).

19. Quyết định xử lý động vật, sản phẩm động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y (Mẫu 19).

20. Biên bản xử lý vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật (Mẫu 20): Sử dụng đối với động vật, sản phẩm động vật không đủ điều kiện vệ sinh thú y buộc phải áp dụng các biện pháp xử lý.

21. Biên bản tái xuất động vật, sản phẩm động vật (Mẫu 21): Áp dụng đối với trường hợp tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hoặc các lô hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.
22. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật lưu thông trong nước:
a) Mẫu 22: Sử dụng trong trường hợp cơ quan kiểm dịch động vật không thực hiện việc uỷ quyền kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước;
b) Mẫu 22a: Sử dụng trong trường hợp cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện việc uỷ quyền kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước.

23. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước:
a) Mẫu 23: Sử dụng trong trường hợp cơ quan kiểm dịch động vật không thực hiện việc uỷ quyền kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước;
b) Mẫu 23a: Sử dụng trong trường hợp cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện việc uỷ quyền kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước. 

24. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩu (Mẫu 24): Sử dụng đối với kiểm dịch động vật xuất khẩu. 

25. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu (Mẫu 25): Sử dụng đối với kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu. 

26. Giấy di chuyển động vật nhập khẩu (Mẫu 26): Sử dụng đối với trường hợp động vật nhập khẩu chuyển cửa khẩu hoặc đưa về cơ sở cách ly kiểm dịch.

27. Giấy di chuyển sản phẩm động vật nhập khẩu (Mẫu 27): Sử dụng đối với trường hợp sản phẩm động vật nhập khẩu chuyển cửa khẩu hoặc đưa về cơ sở cách ly kiểm dịch.

28. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu (Mẫu 28): Sử dụng đối với động vật nhập khẩu đủ điều kiện vệ sinh thú y.

29. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu (Mẫu 29): Sử dụng đối với sản phẩm động vật nhập khẩu đủ điều kiện vệ sinh thú y.

30. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Mẫu 30).

31. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Mẫu 31).

32. Giấy chứng nhận bệnh phẩm (Mẫu 32): Sử dụng đối với trường hợp gửi/nhận mẫu bệnh phẩm, chung cho cả động vật trên cạn và động vật dưới nước.

33. Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu 33): Sử dụng đối với các cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y.

Điều 35. Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. 

1. Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
a) Các mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được in bằng mực đen trên giấy in khổ A4, ở giữa có Logo kiểm dịch động vật in chìm, màu đen nhạt, đường kính 12 cm.
b) Mẫu giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y được in bằng mực đen trên giấy in khổ A4, nền mầu trắng in hoa văn màu vàng nhạt, chính giữa in chìm biểu tượng kiểm dịch động vật đường kính 55 mm mầu vàng nhạt.
2. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước được đóng dấu “BẢN GỐC” hoặc “BẢN SAO” bằng mực dấu màu đỏ ở góc bên phải phía dưới “Mẫu: …” (Mẫu dấu theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này). Số lượng giấy chứng nhận kiểm dịch được phát hành như sau:

a) Bản gốc: 01 bản lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật, 01 bản giao cho chủ hàng;

b) Bản sao: Căn cứ vào nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có) để cấp tối đa 03 bản sao cho chủ hàng, mỗi nơi giao hàng chỉ cấp 01 bản sao. Tất cả các bản sao đều sử dụng dấu đỏ, chữ ký tươi.

3. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được đóng dấu “ORIGINAL” hoặc “COPY” bằng mực dấu màu đỏ ở góc bên phải phía dưới “Mẫu…” (Mẫu dấu theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này). Số lượng giấy chứng nhận kiểm dịch được phát hành như sau:

a) Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu: 03 bản Original (01 bản lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật, 02 bản giao cho chủ hàng); 02 bản Copy giao cho chủ hàng.


b) Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam: 03 bản Original (01 bản lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu nhập, 02 bản giao cho chủ hàng); 01 bản Copy giao cho chủ hàng và được nộp lại cho cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu nhập sau khi lô hàng đã được tái xuât hết ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và có xác nhận của cơ quan kiểm dịch cửa khẩu xuất). 

c) Tất cả các bản Copy đều sử dụng dấu đỏ, chữ ký tươi.
4. Giấy di chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu được phát hành 03 bản (01 bản lưu tại cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu nhập, 02 bản giao cho chủ hàng).
5. Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh vệ sinh thú y được phát hành 02 bản (01 bản cấp cho cơ sở, 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy chứng nhận). 
6. Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc;
7. Các cơ quan kiểm dịch động vật chịu trách nhiệm in ấn, sử dụng mẫu hồ sơ kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản theo đúng quy định hiện hành.

8. Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng mẫu hồ sơ trái với quy định tại Thông tư này.
Điều 36. Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.


Thời hạn giá trị sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y được tính kể từ ngày cấp như sau:

1. Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước được tính theo thời gian vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ nơi xuất phát đến nơi đến cuối cùng;


2. Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu được tính theo thời gian vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ nơi xuất phát đến cửa khẩu hoặc cảng đến cuối cùng của nước nhập khẩu, tối đa 60 ngày;


3. Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu:

a) Đối với động vật, có giá trị sử dụng từ 30 đến 60 ngày; 
b) Đối với sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm: Căn cứ vào dạng sản phẩm, thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch phẩm động vật nhập khẩu tối đa 90 ngày và không vượt quá ngày cuối cùng của thời hạn sử dụng sản phẩm; 
c) Đối với sản phẩm động vật không sử dụng làm thực phẩm, có giá trị sử dụng tối đa 120 ngày và không vượt quá ngày cuối cùng của thời hạn sử dụng sản phẩm.

4. Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được tính theo thời gian tối đa cho phép lưu trú tại lãnh thổ Việt Nam.

5. Thời hạn giá trị sử dụng của giấy di chuyển động vật, sản phẩm động nhập khẩu được tính theo thời gian vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ cửa khẩu nhập đến cơ sở cách ly kiểm dịch hoặc cửa khẩu, điểm thông quan khác.

6. Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận mẫu bệnh phẩm:

a) Đối với trường hợp gửi mẫu bệnh phẩm, thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận mẫu bệnh phẩm được tính theo thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm từ nơi xuất phát đến cửa khẩu nhập của nước tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, tối đa 15 ngày.

b) Đối với trường hợp nhận mẫu bệnh phẩm, thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận mẫu bệnh phẩm được tính theo thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm từ cửa khẩu nhập đến phòng thí nghiệm tiếp nhận mẫu bệnh phẩm.
7. Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y có thời hạn giá trị sử dụng 02 năm.
Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 37. Tổ chức thực hiện.

1. Trách nhiệm của Cục Thú y:

a) Hướng dẫn các cơ quan kiểm dịch động vật tổ chức thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại Thông tư này;

b) Hướng dẫn in ấn, sử dụng mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y;
c) Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu, cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
d) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này đến hết ngày 31/12/1014.
2. Trách nhiệm của các cơ quan kiểm dịch động vật thuộc Cục Thú y:
a) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Thông tư này. Thực hiện cơ chế liên thông theo hướng cá nhân/doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ tại Cơ quan thú y vùng, Chi cục Kiêm dịch vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y. Các cơ quan kiểm dịch động vật thuộc Cục Thú y có trách nhiệm xin ý kiến của Cục Thú y trước khi thực hiện hoạt động kiểm dịch để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.
b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ được phép xuất khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 01/01/2015. 

Trong trường hợp nhập khẩu ngoài danh mục các quốc gia, vùng lãnh thổ được phép xuất khẩu vào Việt Nam thì thực hiện cơ chế liên thông, cá nhân/doanh nghiệp nhập khẩu vẫn chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần tại các cơ quan thú y vùng, các Chi cục Kiểm dịch vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y; các cơ quan thuộc Cục Thú y này có trách nhiệm xin ý kiến của Cục Thú y trước khi thực hiện hoạt động kiểm dịch để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.
c) Tổ chức thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Thông tư này;
d) Đối với cơ sở giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật với mục đích để xuất khẩu được cơ quan kiểm dịch động vật xuất, nhập khẩu kiểm tra, giám sát, nếu cơ sở có nhu cầu tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu sang những nước không có yêu cầu về kiểm dịch xuất khẩu thì phải đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật quản lý cơ sở đó theo quy định về kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước.
3. Trách nhiệm của các cơ quan kiểm dịch động vật tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tổ chức thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Cục Thú y;

b) Phối hợp với cơ quan kiểm dịch động vật thuộc Cục Thú y kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y nơi cách ly kiểm dịch động vật giống nhập khẩu;
c) Tổ chức thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Thông tư này tại các cửa khẩu được uỷ quyền;
4. Ủy quyền kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản lưu thông trong nước:

a) Cơ quan kiểm dịch động vật tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được uỷ quyền cho kiểm dịch viên động vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước theo đúng quy định của pháp luật. Việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước thực hiện theo Mẫu 22a và Mẫu 23a ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Trong trường hợp không ủy quyền cho kiểm dịch viên động vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước thực hiện theo Mẫu 22 và Mẫu 23 ban hành kèm theo Thông tư này;
5. Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Trạm trưởng Trạm Thú y trong việc ủy quyền kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật:

a) Ủy quyền cho cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước;

b) Thông báo cho các cơ quan, ban ngành liên quan danh sách cán bộ được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;

c) Chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với cán bộ được ủy quyền.
6. Trách nhiệm của chủ hàng:

a) Chấp hành các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan trong việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;

b) Thanh toán các khoản phí và lệ phí kiểm dịch theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính và các khoản chi thực tế cho việc xử lý, tiêu huỷ lô hàng không đạt yêu cầu theo quy định hiện hành.
Điều 38. Hiệu lực thi hành.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y (Quyết định số 15); Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15 và Thông tư số 57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung một số Điều của Quyết định số 15.
3. Bãi bỏ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y (Quyết định số 86); Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86; Điều 1 của Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010. 
4. Mục 5 Chương 2 được thực hiện chung cho cả mẫu bệnh phẩm động vật trên cạn và động vật dưới nước.
5. Chương 3 được thực hiện chung cho các cơ sở liên quan đến động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan thú y. 
Điều 39. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu giải quyết kịp thời./.
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